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HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

 

 

Cơ sở pháp lý: 

- Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 

tháng 6 năm 2012; 

- Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi 

phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/1/2022; 

- Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

 

Câu 1: Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế theo quy 

định của pháp luật hiện hành? 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 

thì vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm 

quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo 

quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này là những 

hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=144229&Keyword=x%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20trong%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20y%20t%E1%BA%BF
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153630&Keyword=x%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t%20vi%20ph%E1%BA%A1m%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20trong%20l%C4%A9nh%20v%E1%BB%B1c%20y%20t%E1%BA%BF


2 
 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định 

của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: 

 - Vi phạm các quy định về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS.  

Cụ thể: 

Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm 

Vi phạm các quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm 

Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm 

Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 

Vi phạm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế 

Vi phạm quy định về phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 

Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch 

Vi phạm quy định về kiểm dịch y tế biên giới 

Vi phạm quy định khác về y tế dự phòng 

Vi phạm quy định về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

Vi phạm quy định về mai táng, hỏa tang 

Vi phạm quy định về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao 

động 

Vi phạm quy định khác về môi trường y tế 

Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống 

HIV/AIDS 

Vi phạm quy định về tư vấn và xét nghiệm HIV 

Vi phạm quy định về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, điều trị dự 

phòng, điều trị phơi nhiễm HIV 

Vi phạm quy định về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV 

Vi phạm quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm 

HIV 

Vi phạm quy định khác về phòng, chống HIV/AIDS 

Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 
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Vi phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá 

Vi phạm quy định về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 

Vi phạm quy định về cai nghiện thuốc lá 

Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

Vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia 

Vi phạm các quy định về bán, cung cấp rượu, bia 

Vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia 

Vi phạm các quy định về quảng cáo rượu, bia 

Vi phạm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Vi phạm các quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia 

Vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống 

tác hại của rượu, bia 

Vi phạm các quy định về tài trợ rượu, bia 

- Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể: 

Vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

Vi phạm quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 

Vi phạm các quy định về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 

Vi phạm quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy 

xác 

Vi phạm quy định về xác định lại giới tính 

Vi phạm quy định về khám sức khỏe 

Vi phạm các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vi phạm quy định về nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về nuôi dưỡng trẻ 

nhỏ, sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ và lợi ích của việc nuôi 

con bằng sữa mẹ 

Vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ 
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Vi phạm quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ nhỏ 

-Vi phạm các quy định về dược, mỹ phẩm. Cụ thể: 

Vi phạm các quy định về hành nghề dược 

Vi phạm quy định về cơ sở kinh doanh dược và điều kiện kinh doanh dược 

Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

Vi phạm quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dược 

Vi phạm quy định về đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Vi phạm quy định về sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Vi phạm quy định về bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Vi phạm quy định về bán lẻ thuốc, dược liệu 

Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Vi phạm quy định về bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc và cơ sở có hoạt động 

dược nhưng không vì mục đích thương mại 

Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thuốc, thử lâm sàng, thử tương đương 

sinh học của thuốc 

Vi phạm quy định về bao bì, nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Vi phạm quy định về thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

Vi phạm quy định về quản lý giá thuốc 

Vi phạm quy định về thông tin thuốc 

Vi phạm quy định về công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Vi phạm quy định về quảng cáo mỹ phẩm thông qua hình thức hội thảo, hội 

nghị, tổ chức sự kiện 

Vi phạm quy định về sản xuất mỹ phẩm 

Vi phạm quy định về mua bán mỹ phẩm trong hoạt động kinh doanh mỹ 

phẩm 

-Vi phạm các quy định về trang thiết bị y tế: 

Vi phạm các quy định về phân loại trang thiết bị y tế 

Vi phạm các quy định về sản xuất trang thiết bị y tế 

Vi phạm các quy định về đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế 
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Vi phạm các quy định về mua bán trang thiết bị y tế 

Vi phạm các quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế 

Vi phạm các quy định về dịch vụ tư vấn về trang thiết bị y tế 

Vi phạm các quy định về thông tin trang thiết bị y tế 

Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế 

- Vi phạm các quy định về bảo hiểm y tế. Cụ thể 

Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý của tổ 

chức vào danh sách tham gia bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham 

gia bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về lập, chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vi phạm quy định về lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về quản lý thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, 

chi phí giường bệnh và các chi phí khác trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế 

Vi phạm quy định về phạm vi quyền lợi được hưởng của đối tượng tham gia 

bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế 

Vi phạm quy định về hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về xác định quyền lợi trong khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế không đúng với thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế 

Vi phạm quy định về báo cáo thực hiện bảo hiểm y tế với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền 

Vi phạm quy định về cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp sai lệch 

thông tin trong giải quyết quyền lợi của người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh hoặc thanh toán trực tiếp đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 
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Vi phạm quy định về gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế chậm hơn thời gian quy định 

Vi phạm quy định khác về bảo hiểm y tế 

-Vi phạm các quy định về dân số. Cụ thể: 

Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến thông tin, tư vấn về dân số, sức 

khỏe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình 

Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có 

được giới tính thai nhi theo ý muốn 

Vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi 

Vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi 

Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính 

Vi phạm các quy định về cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình 

Vi phạm quy định về bán phương tiện tránh thai. 

Câu 2: Đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm hành chính? 

Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây viết tắt là 

cá nhân, tổ chức) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 

này; người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

và cá nhân, tổ chức khác có liên quan. 

Tổ chức là đối tượng bị xử phạt theo quy định bao gồm: 

- Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao 

gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại 

diện); 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật 

Hợp tác xã; 

- Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thương mại, 

gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà đầu tư là cá nhân) và 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của 

thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến 

thương mại nước ngoài tại Việt Nam; 
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- Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

- Đơn vị sự nghiệp  

- Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm 

vụ quản lý nhà nước được giao; 

- Tổ hợp tác; 

- Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

Hộ kinh doanh, hộ gia đình, nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước 

ngoài là cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này 

bị xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân.   

Câu 3: Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính? 

- Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải 

bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc 

phục theo đúng quy định của pháp luật; 

- Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, 

khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật; 

-Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu 

quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 

- Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do 

pháp luật quy định. 

- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. 

- Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi 

người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. 

- Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành 

chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi 

phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng;”. 

- Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành 

chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại 

diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; 

- Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ 

chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 



8 
 

Câu 4: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc 

phục hậu quả? 

4.1. Hình thức xử phạt chính: 

- Cảnh cáo; 

- Phạt tiền. 

4.2 Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ 

sung sau đây: 

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn từ 01 

tháng đến 24 tháng đối với: giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; giấy 

phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp III; giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV; giấy chứng nhận 

đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; giấy phép kinh doanh rượu, bia; giấy phép hoạt 

động Ngân hàng mô; chứng chỉ hành nghề dược; chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng; 

- Trục xuất. 

4.3 Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được 

quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

- Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật, trường 

hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật; 

- Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và các biện pháp 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác; 

- Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, kiểm tra, xử lý y 

tế; 
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- Buộc thực hiện các biện pháp vệ sinh hệ thống cung cấp, truyền dẫn nước 

sạch; 

- Buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm HIV, thành viên gia đình người nhiễm 

HIV và cải chính thông tin công khai trên phương tiện thông tin đại chúng nơi 

người nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật, trừ 

trường hợp người nhiễm HIV không đồng ý xin lỗi công khai; 

- Buộc tiếp nhận, thực hiện việc mai táng, hỏa táng đối với thi hài, hài cốt 

của người nhiễm HIV; 

- Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV; 

- Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử, người hành nghề, người 

bệnh; 

- Buộc điều chuyển lại vị trí công tác; 

- Buộc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động nhiễm HIV; 

- Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì 

lý do người đó nhiễm HIV; 

- Buộc hoàn trả số tiền lãi đối với khoản chênh lệch do kê khai sai hoặc 

khoản tiền nộp chậm khoản đóng góp bắt buộc; buộc hoàn trả số tiền do trốn, gian 

lận khoản đóng góp bắt buộc; buộc hoàn trả số tiền do sử dụng sai quy định; 

- Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh; 

- Buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch, trường hợp không hoàn trả được 

cho khách hàng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

- Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu 

có); buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có). 

Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật; 

- Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế 

(nếu có); 

- Buộc tháo dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai; 

- Buộc nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng chỉ hành nghề; 

giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y 

tế; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; giấy chứng nhận lưu hành tự 
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do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; giấy đăng ký lưu hành thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; phiếu tiếp 

nhận hồ sơ công bố; giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; giấy 

chứng nhận lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D 

4.4 Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức: 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 

30.000.000 đồng đối với cá nhân và 60.000.000 đồng đối với tổ chức. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng 

và phòng, chống HIV/AIDS là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 

đồng đối với tổ chức. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế 

là 75.000.000 đồng đối với cá nhân và 150.000.000 đồng đối với tổ chức. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, 

chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100.000.000 đồng đối với cá 

nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. 

- Mức phạt tiền được quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền 

đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền 

đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

- Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại Chương III 

Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính 

của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền cá 

nhân." 

Câu 5: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế? 

5.1. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

5.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị 

y tế; 
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- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 6.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 10.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, 

khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế 

- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c và đ khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, đ, e, h và i 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, 

dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 
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Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

5.2. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra 

- Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 

ngành đang thi hành công vụ có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 300.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị 

y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 600.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 1.000.000 đồng đối với 

vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, 

khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c và đ khoản 1 

Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Chánh Thanh tra cấp Sở, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và Trưởng đoàn thanh 

tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430058&DocItemRelateId_Select=99806
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430058&DocItemRelateId_Select=99806
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430058&DocItemRelateId_Select=99806
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430058&DocItemRelateId_Select=99806
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430058&DocItemRelateId_Select=99806
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430058&DocItemRelateId_Select=99806
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Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 50.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 75.000.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 100.000.000 đồng đối với vi 

phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

- Chánh Thanh tra cấp Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục 

Y tế dự phòng và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, 

dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

 Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 21.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

35.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 52.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430064&DocItemRelateId_Select=99834
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430064&DocItemRelateId_Select=99834
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430064&DocItemRelateId_Select=99834
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430064&DocItemRelateId_Select=99834
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430064&DocItemRelateId_Select=99834
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430064&DocItemRelateId_Select=99834
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đến 70.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 42.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 70.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 

105.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 140.000.000 đồng 

đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang 

thiết bị y tế; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường 

-Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: 

 Phạt cảnh cáo; 

 Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số, y tế dự 

phòng, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 

- Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc 

Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền: 

 Phạt cảnh cáo; 

 Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số, y tế 

dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số, y tế dự phòng, khám 

bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;”;  

 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, e, h, i khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

- Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp 

vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:  

Phạt cảnh cáo; 
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Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền: 

 Phạt cảnh cáo; 

 Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng; đến 100.000.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và 

trang thiết bị y tế; 

 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

 Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

5.4. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân 

- Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 300.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số và đến 

500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. 

- Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều 

này có quyền:  

Phạt cảnh cáo; 
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Phạt tiền đến 900.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

1.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị 

y tế. 

- Trưởng Công an cấp xã; Trưởng đồn Công an; Trưởng trạm Công an 

cửa khẩu, khu chế xuất; Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc 

tế; Thủy đội trưởng có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số và đến 

2.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS, bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị 

y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 3.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số và đến 5.000.000 đồng 

đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm 

y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;";  

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c và đ 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An 

ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát 

giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh, gồm: Trưởng phòng An ninh 

kinh tế; Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về môi trường; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng 

Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao 

thông đường bộ; Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy; Trưởng phòng Cảnh 

sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buồn lậu; Thủy đoàn trưởng có 

quyền  

Phạt cảnh cáo; 
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Phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

10.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 12.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 20.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; 30.000.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 40.000.000 đồng đối với vi 

phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế;”;  

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c và đ 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

- Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 35.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, đ và i 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này; 

Áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo quy định của pháp luật hiện hành 

về xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính. 
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- Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục 

trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội 

phạm về môi trường, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Cục trưởng Cục 

Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế; 

đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, đ và i 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

5.5 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan 

- Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và 

phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 

- Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm 

tra sau thông quan có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng 

và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra 

sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Đội 

trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên 

biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430122&DocItemRelateId_Select=99847
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430122&DocItemRelateId_Select=99847
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430122&DocItemRelateId_Select=99847
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430122&DocItemRelateId_Select=99847
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430132&DocItemRelateId_Select=100000
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430132&DocItemRelateId_Select=100000
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hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm 

tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan có quyền: 

 Phạt cảnh cáo; 

 Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự 

phòng và phòng, chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, 

chống HIV/AIDS, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và i khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

 - Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra 

sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, 

liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự 

phòng, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và i khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự 

phòng; đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm và 

trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và i khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

 5.6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng 

- Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: 
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Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 300.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 

- Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

5.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 6.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 10.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 20.000.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và 

trang thiết bị y tế; 

 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c và đ khoản 1 

Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

-Đồn trưởng Đồn biên phòng; Hải đội trưởng Hải đội biên phòng; Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

10.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 12.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 20.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 40.000.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và 

trang thiết bị y tế; 
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Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d và đ khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

- Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có 

quyền: 

 Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 50.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 

100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ và i 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 

Biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư 

lệnh Bộ đội biên phòng có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

 Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, 

chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 
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Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ và i 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

5.7. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển Việt 

Nam 

- Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 600.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

1.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 

-Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

2.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. 

- Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát 

biển có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

5.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c và đ khoản 1 

Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

- Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

10.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 
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Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 12.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 20.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 40.000.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và 

trang thiết bị y tế;”;d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm 

c, d và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 

Nghị định này. 

 - Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 9.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 18.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; 30.000.000 đồng đối 

với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 60.000.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và 

trang thiết bị y tế;”; 

 Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d và đ 

khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định 

này. 

- Tư lệnh Vùng Cảnh sát biên, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật 

thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa 

bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế;Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề có thời hạn 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính  

https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1430186&DocItemRelateId_Select=100013
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Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d và đ khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

- Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dân số; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về khám bệnh, 

chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình 

chỉ hoạt động có thời hạn; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d và đ khoản 

1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

5.8. Thẩm quyền của cơ quan Thuế 

- Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền: 

 Phạt cảnh cáo; 

 Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và 

phòng, chống HIV/AIDS. 

Đội trưởng Đội Thuế có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng 

và phòng, chống HIV/AIDS. 

- Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng 

và phòng, chống HIV/AIDS; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, 

chống HIV/AIDS 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm i khoản 1 Điều 28 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 
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- Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự phòng 

và phòng, chống HIV/AIDS; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

Áp Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm i khoản 1 

Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này 

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự 

phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm i khoản 1 Điều 

28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị định này 

6.9. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan bảo hiểm xã hội 

-Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về đóng bảo 

hiểm y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; 

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

- Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về đóng bảo 

hiểm y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 
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Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

- Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc bảo hiểm xã 

hội Việt Nam thành lập có quyền: 

Phạt cảnh cáo; 

Phạt tiền đến 52.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính về đóng bảo 

hiểm y tế; 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 105.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về đóng bảo hiểm y tế  

Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h 

và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 3 Nghị 

định này. 

Câu 6: Thời hiệu xử phạt và thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế? 

Căn cứ điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hiệu xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế là 1 năm. 

Căn cứ điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 điều 16 Nghị 

định 118/2021/NĐ-CP : 

 Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ 

ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ 

trường hợp quyết định xử phạt có hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu 

tang vật, phương tiện thuộc loại cấm lưu hành, áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả trong trường hợp cần thiết để bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông, xây 

dựng và an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

 Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì 

thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn. 

 Thời hiệu thi hành quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một 

phần, quyết định mới ban hành: 
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- Thời hiệu thi hành quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một 

phần, quyết định mới ban hành là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định đính chính, 

sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần, quyết định mới; 

- Trường hợp phải nhiều lần thực hiện việc đính chính, sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ một phần, ban hành quyết định mới, thì thời hiệu là 02 năm, kể từ ngày ra 

quyết định được đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần; 

- Quá thời hạn quy định, thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường 

hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương 

tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả, thì vẫn phải tịch thu tang 

vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; 

- Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn, 

thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì 

hoãn. 

Câu 7: Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính 

Chính phủ thống nhất quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong phạm vi cả nước. 

 Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

- Chủ trì hoặc phối hợp trong việc đề xuất, xây dựng và trình cơ quan có 

thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính; 

- Theo dõi chung và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; thống kê, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính; 

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc 

thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

- Kiểm tra, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tiến hành thanh tra việc thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Quy định chế độ báo cáo, biểu mẫu thống kê số liệu trong xử lý vi phạm 

hành chính; 
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 Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các bộ, ngành có trách 

nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại 

khoản 2 Điều này; kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm 

hành chính để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Tư 

pháp về công tác xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan 

mình. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tòa án nhân dân tối cao, 

Kiểm toán nhà nước thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này và định kỳ hằng năm 

gửi báo cáo đến Bộ Tư pháp về công tác xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi 

quản lý của cơ quan mình; chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp, cơ quan thuộc Kiểm 

toán nhà nước thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành 

chính; 

 Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban nhân dân các cấp 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương, có 

trách nhiệm sau đây: 

- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính; 

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết theo thẩm quyền khiếu 

nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

- Kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về xử lý vi phạm hành chính 

để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Tư pháp về 

công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 

 Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tòa án 

nhân dân có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, cơ quan 

thi hành quyết định xử phạt, thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt, cơ quan thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách 

nhiệm cung cấp, cấp nhật thông tin, kết quả xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền, phạm vi quản lý đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.”. 

Câu 8: Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử 

lý vi phạm hành chính? 
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 Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm sau đây: 

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra và kịp thời xử lý đối với vi phạm của 

người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; 

giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính theo quy định của 

pháp luật; 

- Không được can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính và 

phải chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của người có thẩm quyền xử lý 

vi phạm hành chính thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình theo quy định của 

pháp luật; 

- Không được để xảy ra hành vi tham nhũng của người có thẩm quyền xử lý 

vi phạm hành chính do mình quản lý, phụ trách; 

- Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây: 

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính của người 

có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình; 

- Xử lý kỷ luật đối với người có sai phạm trong xử lý vi phạm hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của mình; 

- Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính trong 

ngành, lĩnh vực do mình phụ trách theo quy định của pháp luật; 

- Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị của 

người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm phát hiện quyết 

định về xử lý vi phạm hành chính do mình hoặc cấp dưới ban hành có sai sót và 

kịp thời đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, ban hành quyết định mới theo 

thẩm quyền. 

Câu 9: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính (điều 39 nghị định 118/2021/NĐ-CP) 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=20459&DocItemRelateId_Select=84207
https://luatvietnam.vn/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=20459&DocItemRelateId_Select=84207
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Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính, nếu phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không 

khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, thì kiến nghị cơ 

quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý. 

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong báo cáo công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương mình đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn theo quy định về chế 

độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

- Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực 

hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa 

phương; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình 

về Sở Tư pháp để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

thời hạn theo quy định về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện báo cáo công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của địa phương và gửi Bộ Tư pháp trong thời hạn theo quy định về chế độ báo cáo 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

- Đối với số liệu xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan được tổ chức 

theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để phục 

vụ công tác theo dõi tình hình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn, Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân cấp tỉnh không tổng hợp vào Báo cáo công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính gửi Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi thẩm quyền của mình 

báo cáo các nội dung quy định tại khoản 2, các điểm a, c, d, đ và k khoản 3 Điều 

35 của Nghị định này. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong 

phạm vi quản lý của địa phương. 

 - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý 

vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương; chỉ đạo các sở, ban, ngành cung 

cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành 

chính. 

- Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử 

lý vi phạm hành chính và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính tại Bộ Tư pháp. 

Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

 Tổ chức thanh tra theo kiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, 

tổ chức trên địa bàn trong trường hợp quy định tại Điều 32 của Nghị định này. 

Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển 

khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. 
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10. Quy trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

SƠ ĐỒ HÓA QUY TRÌNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

TRONG LĨNH VỰC Y TẾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

============================= 

-Phát hiện hành vi VPHC 

- Đình chỉ, lập biên bản VPHC 

(điều 55 LXLVPHC) 

-Xác minh tình tiết của vụ việc VPHC 

( nếu cần thiết)- điều 59 LXLVPHC 

-Xác định giá trị của tang vật để làm 

căn cứ xử phạt- điều 60 LXLVPHC 

 

 

- 

CC 

 

Giải trình VPHC trong trường hợp tước 

quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề, phạt tiền từ 15 triệu đối với cá nhân, 

30 triệu đối với tổ chức (điều 61 LXLVPHC 

hướng dẫn bởi điều 17-118/2021/NĐ-CP 

 

Thời hạn ra 

QĐ 

XPVPHC là 

7 ngày phức 

tạp thì tối đa 

30 ngày kể 

từ ngày lập 

BBVPHC 

Điều66 

LXLVPHC 

đ 
Trong quá trình xem xét vụ việc mà có 

dấu hiệu hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ 

quan tiến hành tố tụng ( điều 62 ,điều 63 

LXLVPHC hướng dẫn bởi điều 8 NĐ số 

02/2014/NĐ_CP 

Ban hành quyết định xử phạt VPHC theo 

mẫu. QĐXPVPHC có hiệu lực từ ngày ký 

hoặc ngày cụ thể ghi trong QĐ (Điều 66, 

điều 67 LXLVPHC) 

Gửi quyết định xử phạt cho cá nhân, tổ chức vi phạm, kho bạc và những người có 

liên quan trong 2 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. 

Gửi trực tiếp hoặc gửi quan bưu điện 

Trường hợp đối tượng vi phạm ở địa bàn khác và không có điều hiện thi hành tại nơi 

xử phạt thì gửi QĐXP cho cơ quan cùng cấp nơi đối tượng vi phạm cư trú để thi hành 

Công bố công khai QĐXP trên các phương 

tiện thông tin đại chúng đối với vi phạm về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. ( điều 72 Luật 

XLVPHC) 

Thi hành QĐXP:10 ngày kể từ ngày nhận được QĐ (trừ trường 

hợp QĐ có ghi thời hạn nhiều hơn hoặc trường hợp người vi 

phạm được miễn, giảm, hoãn thi hành...) điều 73 LXPVPHC 

hướng dẫn bởi điều 19- 118/NĐ-CP 

- Theo dõi kiểm tra việc chấp hành QĐ và gửi kết quả về 

Phòng Tư pháp (đã chấp hành, chưa chấp hành...) điều 73 

LXLVPHC 

- Thời hiệu thi hành QĐXPHC là 1 năm kể từ ngày ra QĐ (trừ 

biện pháp tịch thu tang vật, áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả... (điều 74 luật XLVPHC) 

Cưỡng chế thi hành QĐXP: Quá trình chấp hành QĐXP mà 

người vi phạm không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành (trình 

tự thủ tục theo điều 86 LXLVPHC được sửa đổi bổ sung tại 

khoản 43 điều 1 Luật 67/2020/QH14 

-Thi hành QĐ cưỡng chế: Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

quyết định trừ trường hợp QĐ ghi thời gian nhiều hơn ( điều 88 

LXLVPHC sửa đổi bổ sung tại điểm b khoản 45 điều 1 Luật 

67/2020/QH14. 

Không ra 

QĐXPVP

HC khi 

thuộc 1 số 

trường hợp 

quy định 

tại điều 65 

LXLVPHC 

 


